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PHÒNG CÔNG TÁC HSSV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 102/BC-CTHSSV Sơn La, ngày 18 tháng 6 năm 2024 
  

BÁO CÁO 

Kết quả tự đánh giá công tác HSSV năm học 2023-2024 

theo Thông tư số 17/2017/BLĐTBXH 

 

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-CĐSL ngày 12/10/2020 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Kế hoạch chiến lƣợc phát triển nhà 

trƣờng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-CĐSL ngày 18/8/2023 của Hiệu trƣởng Trƣờng 

Cao đẳng Sơn La về việc triển khai thực hiện kế hoạch chiến lƣợc phát triển nhà 

trƣờng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ Thông tƣ số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế Công tác HSSV trong 

trƣờng trung cấp, trƣờng cao đẳng; 

Căn cứ Kế hoạch số 207/KH-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hiệu trƣởng Trƣờng 

Cao đẳng Sơn La về Kế hoạch công tác HSSV năm học 2023-2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-CTHSSV ngày 29/5/2023 của Phòng Công tác 

HSSV về việc tự tổ chức đánh giá công tác HSSV năm học 2023-2024. 

  Phòng Công tác HSSV, Trƣờng Cao đẳng Sơn La báo cáo kết quả tự đánh giá 

công tác HSSV năm 2023 theo Thông tƣ số 17/2017/TT-BLĐTBXH cụ thể nhƣ sau: 

1. Tổ chức thực hiện  

- Thực hiện theo Kế hoạch Tổ chức tự đánh giá công tác HSSV năm học 2023-

2024 của phòng Công tác HSSV trình BGH phê duyệt. 

- Tổ chức tự đánh giá theo Kế hoạch đã đƣợc phê duyệt. 

- Báo cáo kết quả Tự đánh giá. 

2. Nội dung đánh giá 

- Đánh giá 09 nhóm tiêu chí về Công tác HSSV theo Thông tƣ số 17/2017/TT-

BLĐTBXH 

3. Kết quả tự đánh giá 



09 NHÓM TIÊU CHÍ VỀ CÔNG TÁC HSSV THEO THÔNG TƯ 17/2027/TT-BLĐTBXH 

TT Tiêu chí đánh giá 
Mức độ đạt được (Cụ thể mức độ 

đạt đƣợc và điểm số) 

Thang 

điểm tối 

đa 

Điểm đạt 

được 
Minh chứng và đơn vị thực hiện 

I 

Nhóm tiêu chí 1: Hệ 

thống tổ chức, quản lý 

và công tác hành chính 

  15    

1 

Thành lập tổ chức 

(phòng, ban) chuyên 

trách công tác học sinh, 

sinh viên theo Điều lệ 

trƣờng trung cấp, Điều lệ 

trƣờng cao đẳng 

Không có phòng, ban chuyên trách 

làm công tác học sinh, sinh viên 
0     

Không có phòng, ban chuyên trách 

làm công tác học sinh, sinh viên 

nhƣng có bố trí cán bộ chuyên trách 

công tác học sinh, sinh viên ghép với 

các phòng, ban khác 

1,5     

Thành lập phòng, ban độc lập, 

chuyên trách công tác học sinh, sinh 

viên 
3 3  

- QĐ số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động của trường CĐSL. 

- QĐ số 396/QĐ-CĐSL ngày 22/6/2022 Thành lập Phòng 

Công tác Học sinh sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Sơn 

La và các tổ thuộc phòng 

2 

Ban hành quy chế và các 

quy định riêng về công 

tác học sinh, sinh viên 

trong nhà trƣờng, đảm 

bảo thực hiện tốt nhiệm 

vụ quản lý, giáo dục phát 

triển toàn diện học sinh, 

sinh viên 

Không ban hành quy chế, quy định 

(cả riêng, chung) về công tác học 

sinh, sinh viên 

0     

Ban hành quy chế, quy định về công 

tác học sinh, sinh viên trong quy chế 

hoạt động chung của nhà trƣờng 
1,5 1,5  

- Quy chế Công tác HSSV ban hành kèm theo Quyết định số 

864/QĐ-CĐSL ngày 23/10/2023. 

- Báo cáo số 169/BC-CĐSL  ngày 25/6/2024 kết quả công 

tác HSSV năm học 2023-2024. 

Ban hành quy chế, quy định riêng về 

công tác học sinh, sinh viên, đảm bảo 

thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giáo 

3    



 

3 

 

dục phát triển toàn diện học sinh, sinh 

viên 

3 

Thực hiện quy định về 

báo cáo, thống kê công 

tác học sinh, sinh viên 

Không thực hiện 0     

Thực hiện không đầy đủ, đúng hạn 1,5     

Thực hiện tốt quy định về báo cáo, 

thống kê công tác học sinh, sinh viên 
3 3  

- Báo cáo số 169/BC-CĐSL  ngày 25/6/2024 kết quả công 

tác HSSV năm học 2023-2024. 

- Kế hoạch năm học 2023-2024 và theo TTQT QMS ISO của 

nhà trường  

4 

Công tác hành chính liên 

quan đến học sinh, sinh 

viên 

Không giải quyết kịp thời, còn khó 

khăn, vƣớng mắc cho ngƣời học (có 

phản ánh, thắc mắc của ngƣời học, 

gia đình,...) 

0     

Đã giải quyết công tác hành chính 

liên quan đến học sinh, sinh viên 
1,5     

Có quy định cụ thể quy trình và tổ 

chức thực hiện tốt công tác hành 

chính liên quan đến học sinh, sinh 

viên 

3 3  

- TTQT giải quyết một cửa đối với HSSV; các Hồ sơ liên 

quan đã giải quyết theo yêu cầu của HSSV; Giải quyết các 

công việc hành chính của HSSV thông qua các buổi đối 

thoại định kỳ (Báo cáo kiểm chứng sau đối thoại)  

- Kế hoạch số 305/BC-CĐSL ngày 16/10/2023 tổ chức Hội 

nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại biểu học 

sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2023 – 2024. 

- Báo cáo số 269/BC-CĐSL ngày 10/11/2023 kết quả đối thoại 

giữa lãnh đạo Nhà trường với đại biểu học sinh, sinh viên học 

kỳ I, năm học 2023 – 2024. 

- Kế hoạch số 88/BC-CĐSL ngày 25/3/2024 tổ chức Hội 

nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại biểu học 

sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2023 – 2024. 

- Báo cáo số 76/BC-CĐSL ngày 11/4/2024 tổng hợp ý kiến 

đối thoại giữa Lãnh đạo khoa với học sinh, sinh viên học kỳ 

II, năm học 2023 – 2024. 



 

4 

 

- KH số 89/BC-CĐSL ngày 25/3/2024 tổ chức Hội nghị đối 

thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại biểu học sinh các lớp 

liên kết tại Trung tâm GDTX học kỳ II, năm học 2023 – 2024. 

- Báo cáo số 80/BC-CĐSL ngày 23/4/2024 tổng hợp ý kiến đối 

thoại giữa nhà trường với học sinh tại TTGDTX các huyện học 

kỳ II, năm học 2023 - 2024. 

5 

Công tác thu thập, quản 

lý cơ sở dữ liệu về học 

sinh, sinh viên; ứng dụng 

công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý hồ sơ 

học sinh, sinh viên 

Không có cơ sở dữ liệu về học sinh, 

sinh viên; không ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý hồ sơ 

học sinh, sinh viên 

0     

Có cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh 

viên nhƣng chƣa thực hiện ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý hồ 

sơ học sinh, sinh viên 

1,5     

Thực hiện tốt công tác thu thập, quản 

lý cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh 

viên; ứng dụng hiệu quả công nghệ 

thông tin trong quản lý, khai thác dữ 

liệu hồ sơ học sinh, sinh viên 

3 3  
Quản lý, khai thác dữ liệu hồ sơ học sinh, sinh viên trên 

phần mềm quản lý của nhà trƣờng. 

      

II 

Nhóm tiêu chí 2: Công 

tác quản lý học sinh, 

sinh viên 

  15    

1 

Phổ biến nội quy, quy 

chế và các quy định của 

nhà trƣờng liên quan đến 

học tập, rèn luyện của 

học sinh, sinh viên 

Thực hiện không đầy đủ, kịp thời 0     

Có phổ biến nội quy, quy chế và các 

quy định của nhà trƣờng 
1,5     

Phổ biến nội quy, quy chế và các quy 

định của nhà trƣờng liên quan đến 

học tập, rèn luyện của học sinh, sinh 

viên đầy đủ, kịp thời, hình thức đa 

3 3  

- Các nội quy, quy chế và các quy định của nhà trƣờng liên 

quan đến học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên  đƣợc 

phổ biến thông qua Tuần giáo dục chính trị đầu năm; qua 

cuốn Thông tin đào tạo, cuốn tài liệu Nội quy quy chế 



 

5 

 

dạng để học sinh, sinh viên hiểu rõ 

các quy định 

HSSV; đăng trên Website và phát trên Đài phát thanh của 

nhà trƣờng (Kế hoạch tuần GD chính trị đầu năm; Nội dung 

phát thanh; nội dung trên trang Website, fanpage của nhà 

trường) 

http://www.cdsonla.edu.vn; 

https://www.facebook.com/cdsonla.edu.vn 
- Kế hoạch số 258/KH-CĐSL ngày 31/8/2023 tổ chức Tuần 

sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm 

2023 

- Kế hoạch số 66/KH-CĐSL ngày 06/3/2024 Tổ chức Tuần 

sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm 

2024. 

2 

Có ký túc xá và nội quy 

ký túc xá đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt, học tập và rèn luyện 

của học sinh, sinh viên 

Không có ký túc xá 0     

Có ký túc xá và nội quy ký túc xá 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, 

học tập và rèn luyện của học sinh, 

sinh viên 

3 3  

- Hồ sơ thiết kế khuôn viên trường 

- Hồ sơ bản vẽ hoàn công CLB Sinh viên. 

- Hồ sơ bản vẽ hoàn công Nhà ăn 

- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật KTX A4, A5 

- Hồ sơ bản vẽ thi công KTX A5 

- Bảng thống kê diện tích các công trình toàn trường. 

3 
Công tác quản lý học 

sinh, sinh viên ngoại trú 

Không quy định về công tác quản lý 

học sinh, sinh viên ngoại trú 
0      

Có các quy định cụ thể về công tác 

quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú 
1,5 1,5 

- Quyết định số 227/QĐ-CĐSL ngày 20/4/2021 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành quy chế 

ngoại trú HSSV hệ chính quy. 

- Kế hoạch số 287A/KH-CĐSL ngày 05/01/2022 phối hợp 

giữa trường Cao đẳng Sơn La với UBND phường Chiềng 

Sinh - TP Sơn La trong công tác đảm bảo an ninh trật tự 

trường học và quản lý người học năm 2022. 

- Kế hoạch số 09/KH-CĐSL ngày 13/01/2023 phối hợp giữa 

trường cao đẳng Sơn La với UBND phường Chiềng sinh -

http://www.cdsonla.edu.vn/
https://www.facebook.com/cdsonla.edu.vn


 

6 

 

TP Sơn La trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường 

học và người quản lý người học năm 2023. 

- Kế hoạch số 81/KH-CĐSL ngày 25/3/2024 Kế hoạch Phối 

hợp giữa Trường Cao đẳng Sơn La với UBND phường 

Chiềng Sinh - Thành phố Sơn La trong công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự trường học và quản lý người học năm 2024. 

Thực hiện tốt công tác quản lý học 

sinh, sinh viên ngoại trú và thƣờng 

xuyên liên hệ với chính quyền địa 

phƣơng, gia đình để phối hợp quản lý 

3    

4 

Công tác thi đua, khen 

thƣởng đối với tập thể, cá 

nhân học sinh, sinh viên 

và xử lý kỷ luật học sinh, 

sinh viên 

Không thực hiện công tác thi đua, 

khen thƣởng, xử lý kỷ luật học sinh, 

sinh viên 

0     

Có triển khai công tác thi đua, khen 

thƣởng, kỷ luật học sinh, sinh viên 

nhƣng còn mang tính hình thức, chƣa 

tạo đƣợc phong trào thi đua, kỷ 

cƣơng trong nhà trƣờng 

1,5    

Thực hiện thƣờng xuyên, kịp thời 

công tác thi đua, khen thƣởng đối với 

tập thể, cá nhân học sinh, sinh viên và 

nghiêm minh trong xử lý kỷ luật học 

sinh, sinh viên vi phạm, tạo nền nếp, 

kỷ cƣơng trong nhà trƣờng 

3  3 

- Quyết định số 931/QĐ-CĐSL ngày 03/11/2023 thành lập 

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh 

viên năm học 2023-2024. 

- Quyết định số 23/QĐ-HĐĐGKQRL ngày 08/01/2024 ban 

hành Quy chế làm việc của Hội đồng đánh giá kết quả rèn 

luyện đối với học sinh, sinh viên. 

- Quyết định  số 837/QĐ-CĐSL ngày 16/10/2023 thành lập 

Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, 

sinh viên, năm học 2023 - 2024. 

- Quyết định số 140/QĐ-HĐTĐKTKL ngày 05/02/2024 ban 

hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua, khen thưởng, 

kỷ luật đối với học sinh, sinh viên. 
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- Quyết định 930/QĐ-CĐSL ngày 07/11/2023 Thành lập 

Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học 

sinh, sinh viên, năm học 2023-2024. 

- Quyết định số 499/QĐ-CĐSL ngày 04/6/2024 kiện toàn 

Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học 

sinh, sinh viên, năm học 2023-2024. 

- Quyết định số 308/QĐ-HĐKKHT ngày 10/4/2024 Ban 

hành Quy chế làm việc của Hội đồng xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên 

- Quyết định số 79/QĐ-CĐSL ngày 16/01/2024 ban hành Quy 

định về Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh 

viên Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Quyết định số 606/QĐ-CĐSL ngày 05/9/2023 Khen 

thưởng lưu học sinh Lào có thành tích tự quản tốt năm học 

2022-2023. 

- Quyết định 634/QĐ-CĐSL ngày 08/9/2023 Khen thưởng 

LHS, LHV có thành tích cao trong học tập năm học 2022-

2023. 

- Quyết định số 1135/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2023 V/v khen 

thưởng các đội bóng đạt thành tích cao tại Giải bóng 

chuyền hơi nam, nữ học sinh sinh viên lần thứ I, năm học 

2023 – 2024. 

- Quyết định số 119a/QĐ-CĐSL ngày 29/01/2024 Về việc 

chi tiền thưởng cho các lớp lưu học sinh Lào đạt giải trong 

Hội thi gói bánh chưng nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, 

năm 2024. 

- Quyết định số 206/QĐ-CĐSL ngày 13/3/2024 hỗ trợ kinh 

phí giải thưởng Giải bóng đá truyền thống lần thứ 2 của 

Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai (Phối hợp tổ chức với 

Trường Cao đẳng Sơn La ) 



 

8 

 

- Quyết định số 241/QĐ-CĐSL ngày 21/3/2024 hỗ trợ kinh 

phí giải thưởng Giải bóng đá trong các hoạt động chào 

mừng ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 

26/3/2024) tại TTGDTX Bắc Yên (phối hợp tổ chức với 

Trường Cao đẳng Sơn La). 

- Quyết định số 449/QĐ-CĐSL ngày 21/5/2024 V/v công 

nhận và khen thưởng tác giả/nhóm tác giả Hội thi thiết bị 

đào tạo tự làm, năm học 2023-2024. 

- Quyết định số 473/QĐ-CĐSL ngày 29/5/2024 khen thưởng 

sinh viên cao đẳng K58 có thành tích cao trong phong trào 

thi đua học tập và rèn luyện, khóa học 2021 – 2024. 

- Quyết định số 475/QĐ-CĐSL ngày 29/5/2024 Khen 

thưởng học sinh trung cấp K59 có thành tích cao trong 

phong trào thi đua học tập và rèn luyện, khóa học 2022 – 

2024. 

- Quyết định số 477/QĐ-CĐSL ngày 29/5/2024 V/v công 

nhận và khen thưởng Hội thi kỹ năng nghề cấp trường, năm 

học 2023-2024 

5 

Công tác kiểm tra, đôn 

đốc thực hiện các nội 

quy, quy chế công tác 

học sinh, sinh viên 

Không thực hiện thƣờng xuyên công 

tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành 

nội quy, quy chế công tác học sinh, 

sinh viên 

0     

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn 

đốc việc chấp hành nội quy, quy chế 

công tác học sinh, sinh viên, không 

để xảy ra các trƣờng hợp vi phạm 

nghiêm trọng dẫn đến kỷ luật 

3  3 

- Sổ tay của Giảng viên, sổ sinh hoạt chủ nhiệm  

- Biên bản Kiểm tra của P.CTHSSV, kiểm tra của Tổ 

QLKNT; Ban tự quản LHS Lào, Đội TN tự quản HSSV KNT. 

- Quyết định số 150/QĐ-CĐSL ngày 22/02/2024 v/v  ban hành 

quy chế tổ chức hoạt động của Ban tự quản Lưu học sinh Lào 

Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Quyết định số 936/QĐ-CĐSL ngày 26/12/2023 chuẩn y kết 

quả bầu Ban tự quản Lưu học sinh Lào năm 2023. 

- Quyết định số 651/QĐ-CĐSL ngày 12/9/2023 Thành lập 
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Đội tự quản học sinh khu nội trú tại cơ sở 2, Trường Cao 

đẳng Sơn La, năm học 2023 – 2024. 

- Quyết định số 817/QĐ-CĐSL ngày 10/10/2023 thành lập 

Đội tự quản học sinh khu nội trú tại cơ sở 1, năm học 2023 - 

2024. 

- Kế hoạch số 277/KH-CĐSL ngày 21/9/2023 của Trường 

Cao đẳng Sơn La v/v giám sát việc thực hiện các quy chế, 

quy định, hướng dẫn đối với học sinh, sinh viên năm học 

2023 – 2024. 

- Kế hoạch số 261/KH-CĐSL ngày 31/8/2023 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về tăng cường quản lý và 

duy trì sĩ số HSSV tham gia học tập vào các giờ chính khóa 

theo kế hoạch đào tạo của nhà trường, năm học 2023 - 

2024; 

- Kế hoạch số 261/KH-CĐSL ngày 31/8/2023 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về tăng cường quản lý và 

duy trì sĩ số HSSV tham gia học tập vào các giờ chính khóa 

theo kế hoạch đào tạo của nhà trường, năm học 2023 - 

2024; 

- Kế hoạch số 298/KH-CĐSL ngày 13/10/2023  tổ chức kiểm 

tra, rà soát cơ sở vật chất trong Khu nội trú, Trường Cao đẳng 

Sơn La năm học 2023 – 2024. 

- Kế hoạch số 56/KH-CĐSL ngày 28/02/2024 tăng cường 

kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện nội quy, quy 

định về vệ sinh phòng ở của HSSV trong Khu nội trú, 

Trường Cao đẳng Sơn La năm học 2023 – 2024. 

- Quyết định số 103/QĐ-CĐSL ngày 24/01/2024 ban hành 

Quy chế tổ chức hoạt động của Đội tự quản học sinh sinh 

viên khu nội trú; 

- Biên bản kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trong khu nội trú 

năm học 2023-2024. 
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- Báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất sĩ số và tổ chức dạy học 

trên lớp tháng 10, 11, 12, 1, 2, 3… năm học 2023-2024. 

III 

Nhóm tiêu chí 3: Công 

tác hướng nghiệp, tư 

vấn việc làm và các hoạt 

động hỗ trợ, dịch vụ đối 

với học sinh, sinh viên 

  10    

1 

Công tác hƣớng nghiệp, 

tƣ vấn việc làm cho học 

sinh, sinh viên 

Không triển khai công tác hƣớng 

nghiệp, tƣ vấn việc làm cho học sinh, 

sinh viên 

0     

Thực hiện các nội dung công tác 

hƣớng nghiệp, tƣ vấn việc làm cho 

học sinh, sinh viên nhƣng không hiệu 

quả 

1,5   

Có bộ phận và cán bộ chuyên trách, 

thực hiện tốt nội dung công tác 

hƣớng nghiệp, tƣ vấn việc làm cho 

học sinh, sinh viên 

3 3 

 

- Quyết định số 379/QĐ –CĐSL ngày 21/6/2022 thành lập 

Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp & GTVL thuộc 

Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Kế hoạch số 20/KH-CĐSL ngày 22/01/2024, Nhà Trường 

tổ chức Ngày hội việc làm năm 2024 cho HSSV. 

- Kế hoạch số 49/KH-CĐSL ngày 26/02/2024 của Trường 

Cao đẳng Sơn La về kế hoạch tham gia Ngày hội việc làm, 

tư vấn hướng nghiệp huyện Mộc châu lần thứ 7, năm 2024. 

- Kế hoạch số 112/KH-CĐSL ngày 25/4/2024 của Trường 

Cao đẳng Sơn La về kế hoạch tham gia Ngày hội việc làm, 

tư vấn hướng nghiệp huyện Mai Sơn lần thứ nhất năm 2024. 

- Kế hoạch số 129/KH-CĐSL ngày 9/5/2024 của Trường 

Cao đẳng Sơn La về kế hoạch tham gia Ngày hội việc làm, 

tư vấn hướng nghiệp huyện Yên Châu lần thứ ba, năm 2024. 

- Kế hoạch số 116/KH-CĐSL ngày 26/4/2024 của Trường 

Cao đẳng Sơn La về kế hoạch tham gia Ngày hội việc làm 
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huyện Phù Yên năm 2024. 

- Kế hoạch số 116/KH-CĐSL ngày 26/4/2024 của Trường 

Cao đẳng Sơn La về kế hoạch tham gia Ngày hội việc làm 

huyện Phù Yên năm 2024. 

- Kế hoạch số 218/KH-CĐSL ngày 04/8/2023 của Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc khảo sát các bên liên quan năm 

học 2023-2024. 

- Kế hoạch số 232/KH-CTHSSV ngày 12/11/2023 khảo sát lấy 

ý kiến phản hồi của người học về chất lượng cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp năm học 2023 – 2024. 

- Báo cáo số 117/BC-CĐSL ngày 04/6/2024 v/v kết quả tư vấn, 

hướng nghiệp và tuyên truyền tuyển sinh năm học 2023-

2024. 

2 

Tổ chức các hoạt động 

dịch vụ đối với học sinh, 

sinh viên trong nhà 

trƣờng (nhà ăn tập thể, 

căng tin, trông giữ xe, 

dịch vụ văn hóa, 

thể thao,...) 

Không có biện pháp quản lý các hoạt 

động dịch vụ đối với học sinh, sinh 

viên trong nhà trƣờng 

0     

Có biện pháp quản lý đƣợc thể hiện 

bằng các văn bản 
1,5   

Quản lý chặt chẽ, kiểm tra, giám sát 

thƣờng xuyên và tổ chức hiệu quả, 

đúng quy định các hoạt động dịch vụ 

học sinh, sinh viên trong trƣờng 

3 3  

- Hợp đồng giữa nhà trường với căng tin  

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường 2022. 

- Hợp đồng thỏa thuận v/v cho mượn nhà trông xe thực hiện 

dịch trông giữ xe đạp, xe máy và các phương tiện trong 

trường CĐ Sơn La ngày 12/10/2020. 

- Báo cáo số144/BC-CĐSL ngày 26/6/2023 Kết quả tổ chức 

các dịch vụ hỗ trợ người học năm học 2022 – 2023. 

- Kế hoạch số 259/KH-CĐSL ngày 31/8/2023 v/v  tổ chức 

các dịch vụ, hoạt động hỗ trợ người học năm học 2023 – 

2024. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 

192018ATTP-CNĐK năm 2024. 

- Kế hoạch số 155/KH-CTHSSV ngày 07/8/2023 kiểm tra, 
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đánh giá, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập 

thể trong trường. 

- Kế hoạch số 157/KH-CTHSSV ngày 07/8/2023 kiểm tra, 

đánh giá, giám sát công tác vệ sinh môi trường. 

- Kế hoạch số 01/KH-LCĐ KTCN ngày 10/11/2023 của Liên 

chi đoàn khoa Kỹ thuật - Công nghệ tổ chức hội thao chào 

mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chào tân sinh 

viên K60. 

- Kế hoạch số 279/KH-CĐSL ngày 26/9/2023 tổ chức giải 

bóng chuyền hơi nam, nữ học sinh, sinh viên lần thứ nhất 

năm học 2023 – 2024. 

- Kế hoạch số 07/KH-GDTX QN ngày 20/02/2024 của 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Nhai về 

phối hợp tổ chức hoạt động thể dục thể thao chào mừng 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 

26/3/2024). 

- Kế hoạch số 07/KH-ĐTT ngày 28/02/2024 của Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên Bắc Yên về tổ chức, tham gia hoạt 

động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/03/1931 – 26/03/2024); 

- Kế hoạch số 109/KH-CĐSL ngày 24/4/2024 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Giải bóng 

chuyền hơi nam, nữ học sinh, sinh viên lần thứ hai, năm học 

2023-2024. 

3 

Công tác phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị sử 

dụng lao động tổ chức 

các hoạt động tƣ vấn 

hƣớng nghiệp, rèn luyện 

kỹ năng nghề nghiệp, kỹ 

Không có kế hoạch hoạt động phối 

hợp 
0     

Có phối hợp nhƣng không có kế 

hoạch 
2     

Có kế hoạch và đã triển khai hiệu quả 

công tác phối hợp với các cơ quan, 
4 4  

- Kế hoạch số 03-KH/ĐTN-HSV ngày 02/3/2023. Kế hoạch 

tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn, Hội  năm học 2022 – 2023.  
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năng cơ bản đáp ứng nhu 

cầu của doanh nghiệp và 

xã hội 

đơn vị sử dụng lao động tổ chức các 

hoạt động tƣ vấn hƣớng nghiệp, rèn 

luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng 

cơ bản cho học sinh, sinh viên 

-  Kế hoạch  số 88/KH-CĐSL ngày 23/3/2023 tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho 

HSSV, học kỳ II, năm học 2022 – 2023. 

- Báo cáo số 40/BC-ĐT ngày 28/6/2023 về kết quả thực hiện 

hướng dẫn kỹ năng học tập cho học sinh, sinh viên năm học 

2022- 2023. 

- Kế hoạch số 224/KH-CĐSL ngày 09/8/2023 rèn kỹ năng 

mềm cho học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024. 

- Kế hoạch số 38/KH-CĐSL ngày 19/5/2023 hỗ trợ cựu 

HSSV khởi nghiệp thành công. 

- Kế hoạch số 257/KH-CĐSL ngày 29/8/2023 Tổ chức Cuộc 

thi “Startup Kite” cấp trường năm 2023 

- Công văn số 561/CĐSL-CTHSSV ngày 20/10/2023 V/v 

hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo 

Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng 

ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam” 

- Thông báo số 336/TB-CĐSL ngày 28/11/2023 triệu tập 

HSSV tham dự tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, 

sinh viên dân tộc thiểu số năm 2023 

- Kế hoạch số 187/KH-CĐSL ngày 13/7/2023 triển khai 

hoạt động Tự làm thiết bị đồ dùng dạy học năm học 2023- 

2024. 

- Kế hoạch số 203/KH-CĐSL ngày 28/7/2023 tổ chức Hội 

thi Kỹ năng nghề cấp trường năm học 2023-2024- Kế hoạch 

số 225/KH-CĐSL ngày 09/8/2023 tổ chức khóa học bổ trợ 

kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng lượng và 

tài nguyên, bảo vệ môi trường năm học 2023-2024. 

- Kế hoạch số 273/KH-CĐSL ngày 13/9/2023 về Triển khai 

thực hiện dự án “Trường học không rác” năm học 2023-

2024. 

- Báo cáo số 54/BC-ĐT ngày 23/10/2023 Kết quả triển khai 
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hoạt động kĩ năng xanh tháng 10 năm học 2023-2024. 

- Báo cáo số 117/BC-CĐSL ngày 04/6/2024 v/v kết quả tư vấn, 

hướng nghiệp và tuyên truyền tuyển sinh năm học 2023-

2024. 

- Các Kế hoạch phối hợp tổ chức, tham gia ngày hội việc 

làm năm 2024. 

- Kế hoạch số 348/KH-CĐSL ngày 08/12/2023 Triển khai 

hợp tác với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Nghề tổng hợp tỉnh 

U Đôm Xay và Trường Cao đẳng Nông Lâm phía Bắc Lào, 

nước CHDCND Lào trong năm học 2023 - 2024 và năm 

2024 

- Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tuyển 

sinh, tuyển lao động giữa UBND huyện Phù Yên với các 

đơn vị, doanh nghiệp năm 2023. 

IV 

Nhóm tiêu chí 4: Thực 

hiện chế độ, chính sách 

đối với học sinh, sinh 

viên 

  10    

1 

Thực hiện chính sách học 

bổng, miễn, giảm học 

phí, trợ cấp xã hội, bảo 

hiểm, tín dụng đào tạo và 

các chế độ, chính sách 

khác có liên quan đến 

học sinh, sinh viên theo 

quy định 

Không bố trí cán bộ chuyên trách 

thực hiện chính sách cho học sinh, 

sinh viên 

0     

Có bố trí cán bộ chuyên trách thực 

hiện chính sách cho học sinh, sinh 

viên 

1,5     

Có bố trí cán bộ chuyên trách thực 

hiện và thực hiện chính sách học 

bổng, miễn, giảm học phí, trợ cấp xã 

hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các 

chế độ, chính sách khác có liên quan 

đến học sinh, sinh viên đúng quy định 

3 3  

- Phân công chức trách nhiệm vụ của P.CTHSSV 

- Hồ sơ nộp để xét chế độ chính sách của HSSV học kì I, II 

năm học 2023-2024. 
- Hồ sơ, Danh sách LHS nhận chế độ chính sách năm 2023-

2024. 

2 Đảm bảo nguồn kinh phí, Không bố trí kinh phí để cấp học 0     
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tổ chức xét học bổng cho 

học sinh, sinh viên theo 

quy định 

bổng cho học sinh, sinh viên 

Đảm bảo nguồn kinh phí Quỹ học 

bổng và thực hiện xét cấp học bổng 

cho học sinh, sinh viên 

3 3  

- Quyết định 930/QĐ-CĐSL ngày 07/11/2023 Thành lập 

Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học 

sinh, sinh viên, năm học 2023-2024. 

- Quyết định số 499/QĐ-CĐSL ngày 04/6/2024 kiện toàn 

Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học 

sinh, sinh viên, năm học 2023-2024. 

- Quyết định số 308/QĐ-HĐKKHT ngày 10/4/2024 Ban 

hành Quy chế làm việc của Hội đồng xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên. 

- Quyết định số 79/QĐ-CĐSL ngày 16/01/2024 ban hành Quy 

định về Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh 

viên Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Thông báo số 133/TB-HĐHBKKHT ngày 07/6/2023 phân 

bổ chỉ tiêu HB KKHT khối Trung cấp học kỳ I, năm học 

2022 – 2023. 

- Quyết định số 324/QĐ-CĐSL ngày 06/6/2023  Cấp học 

bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khối Cao đẳng học 

kỳ I, năm học 2022-2023. 

- Quyết định số 331/QĐ-CĐSL ngày 12/6/2023  Cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho học sinh khối Trung cấp K58 học kỳ 

I, năm học 2022 – 2023. 

- Quyết định số 390/QĐ-CĐSL ngày 05/7/2023  Cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho học sinh khối Trung cấp K59 học kỳ 

I, năm học 2022 – 2023. 

- Quyết định số 952/QĐ-CĐSL ngày 14/11/2023 cấp học 

bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên khối Cao 

đẳng, Trung cấp, học kỳ II, năm học 2022-2023. 

- Quyết định số 1014/QĐ-CĐSL ngày 27/11/2023 phê duyệt 

danh sách HSSV K60 hưởng KKHT của tỉnh Sơn La, học kì I, 

năm học 2023 – 2024 và HSSV K60 hưởng khuyến khích trúng 
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tuyển năm 2023. 

- Thông báo số 198/TB-HĐ ngày 05/6/2024 họp Hội đồng 

xét học bổng khuyến khích học tập Cao đẳng, Trung cấp 

học kỳ I năm học 2023-2024. 

3 

Ban hành văn bản quy 

định việc hỗ trợ học sinh, 

sinh viên khuyết tật, 

ngƣời thuộc diện chính 

sách, học sinh, sinh viên 

có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn trong học tập, 

rèn luyện 

Không có quy định 0 0 
  

 

Đã ban hành văn bản quy định việc 

hỗ trợ học sinh, sinh viên khuyết tật, 

ngƣời thuộc diện chính sách, học 

sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn trong học tập, rèn luyện  

2    

4 

Phổ biến chính sách đối 

với học sinh, sinh viên và 

quy trình, hồ sơ, thủ tục 

thực hiện chính sách đối 

với học sinh, sinh viên và 

đăng trên trang thông tin 

điện tử của nhà trƣờng. 

Không phổ biến, đăng tải chính sách, 

quy trình thực hiện chính sách trên 

trang thông tin điện tử của nhà trƣờng 

0    

Đã thực hiện phổ biến và đăng tải 

chính sách, quy trình thực hiện chính 

sách đối với học sinh, sinh viên. 

2  2 

- QĐ số 1097/QĐ-CĐSL ngày 31/12/2020 về việc ban hành 

hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho HSSV trường 

CĐSL; 

- Hướng dẫn số 21/HD-CĐSL ngày 31/8/2021 thực hiện 

Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

đối với sinh viên khối sư phạm. 

- Phổ biến tại tại website và fanpage của trường:  

http://www.cdsonla.edu.vn/cthssv/ 

https://www.facebook.com/cdsonla.edu.vn 
https://www.facebook.com/groups/truongcdsonla 

 

V 

Nhóm tiêu chí 5: Tổ 

chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, hoạt 

động thể thao ngoại 

khóa và các hoạt động 

  15    

http://www.cdsonla.edu.vn/cthssv/
https://www.facebook.com/cdsonla.edu.vn
https://www.facebook.com/groups/truongcdsonla
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phong trào trong học 

sinh, sinh viên 

1 

Có cơ sở vật chất (hội 

trƣờng, trang thiết bị, sân 

bãi, nhà thi đấu) đảm bảo 

hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, luyện tập thể thao 

của học sinh, sinh viên 

Không có 0     

Có hội trƣờng, trang thiết bị, sân bãi, 

nhà thi đấu nhƣng chƣa đầy đủ, hiện 

đại 

1,5    

Có đủ cơ sở vật chất (hội trƣờng, 

trang thiết bị, sân bãi, nhà thi đấu) 

hiện đại, đảm bảo hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, luyện tập thể thao của học 

sinh, sinh viên 

3  3 

- Bản thống kê diện tích các công trình xây dựng trường 

CĐSL. 

- Bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể, Hồ sơ phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng Trường. 

- Bộ ảnh chụp cảnh quan Trường Cao đẳng Sơn La. 

2 

Xây dựng kế hoạch tổ 

chức hoạt động văn hóa, 

văn nghệ hàng năm trong 

học sinh, sinh viên gắn 

với những sự kiện trọng 

đại của đất nƣớc, của 

ngành, nhà trƣờng; tổ 

chức cho học sinh, sinh 

viên tham gia các sự 

kiện, hội diễn văn nghệ tổ 

chức trong toàn ngành 

giáo dục nghề nghiệp. 

Không có kế hoạch 0     

Không có kế hoạch tổ chức hoạt động 

văn hóa, văn nghệ theo từng năm học 

nhƣng có tham gia các hoạt động văn 

hóa, hội diễn văn nghệ chung trong 

ngành giáo dục nghề nghiệp 

1,5   

Có kế hoạch theo từng năm học và 

tham gia các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ chung trong toàn ngành giáo 

dục nghề nghiệp 

3  3 

- Kế hoạch số 335/KH-CĐSL ngày 22/11/2023 Tổ chức các 

hoạt động chào mừng 48 năm Ngày Quốc Khánh nước 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2023. 

- Kế hoạch số 29/KH-CĐSL ngày 24/01/2024 tổ chức các 

hoạt động cho lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Việt 

Nam, năm 2024. 

- Kế hoạch số 102/KH-CĐSL ngày 08/4/2024 phối hợp tổ 

chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa, thể dục thể 

thao cho lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh Sơn La nhân dịp 

Tết Cổ truyền Bunpimay theo Kế hoạch số 162-KH/TĐTN-

VP ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La. 

- Kế hoạch số 59/KH-KNT ngày 25/3/2024 thi HSSV tài năng, 

thanh lịch - Khoa Nghệ thuật. 
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3 

Công tác phối hợp với 

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, Hội 

Sinh viên Việt Nam, Hội 

Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam (nếu có) trong 

chỉ đạo, tổ chức phong 

trào học sinh, sinh viên 

tình nguyện 

Không có hoạt động phối hợp, không 

tổ chức phong trào học sinh, sinh 

viên tình nguyện 

0    

Có hoạt động phối hợp nhƣng chƣa tổ 

chức đƣợc phong trào học sinh, sinh 

viên tình nguyện 

1,5     

Chủ động tổ chức phong trào học 

sinh, sinh viên tình nguyện (vào kỳ 

nghỉ hè) hiệu quả, thiết thực 
3 3  

- Kế hoạch tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 

2024. 

- Kế hoạch số 01-KH/ĐTN-HSV ngày 20/5/2024 tổ chức 

chiến dịch thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh 2024”. 

- Kế hoạch số 02-KH/ĐTN-HSV ngày 27/5/2024 tổ chức 

chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. 

4 

Xây dựng kế hoạch tổ 

chức hoạt động thể thao 

ngoại khóa cho học sinh, 

sinh viên; tổ chức phong 

trào thu hút, khuyến 

khích học sinh, sinh viên 

luyện tập thể thao thƣờng 

xuyên 

Không có kế hoạch tổ chức hoạt động 

thể thao ngoại khóa cho học sinh, 

sinh viên 

0     

Có kế hoạch tổ chức hoạt động 

thể thao ngoại khóa cho học sinh, 

sinh viên 

1,5   

 

Có kế hoạch hàng năm về tổ chức 

hoạt động thể thao ngoại khóa cho 

học sinh, sinh viên; hoạt động phong 

trào thu hút, khuyến khích học sinh, 

sinh viên luyện tập thể thao thƣờng 

xuyên 

3 3 

- Kế hoạch số 157/KH-CĐSL ngày 19/6/2023 Tổ chức ngoại 

khóa “Lưu học sinh Lào-hành trình cùng tiếng Việt” năm 

2023. 

- Kế hoạch số 01/KH-LCĐ KTCN ngày 10/11/2023 của Liên 

chi đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức hội thao chào 

mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chào tân sinh 

viên K60. 

- Kế hoạch số 14/KH-MNPT ngày 18/3/2024 ngoại khóa 

phát triển kỹ năng xã hội của Khoa GDMN-GDPT. 

- Kế hoạch số 79/KH-LNV ngày 03/11/2023 Tổ chức hoạt 

động ngoại khóa “Trưng bày và giới thiệu sách pháp luật” 
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hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 

(09/11) năm 2023. 

- Kế hoạch số 279/KH-CĐSL ngày 26/9/2023 tổ chức giải 

bóng chuyền hơi nam, nữ học sinh, sinh viên lần thứ nhất 

năm học 2023 – 2024. 

- Kế hoạch số 109/KH-CĐSL ngày 24/4/2024 của Trường 

Cao đẳng Sơn La tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, nữ 

HSSV lần thứ 2, năm học 2023-2024. 

- Kế hoạch số 146/KH-CĐSL ngày 31/5/2024 Tổ chức ngoại 

khóa “Lưu học sinh Lào - Hành trình cùng tiếng Việt” năm 

2024. 

5 

Tổ chức Đội tuyển 

để tham gia các giải thể 

thao, giao lƣu, thi đấu với 

các cơ quan, đơn vị, 

trƣờng học 

Không tổ chức thành Đội tuyển và 

không tham gia các giải thể thao, giao 

lƣu, thi đấu với các cơ quan, đơn vị, 

trƣờng học 

0   

Có tham gia giải, giao lƣu, thi đấu với 

các cơ quan, đơn vị, trƣờng học 

nhƣng không tổ chức thành Đội tuyển 
1,5 1,5 

- Công văn số: 19/TTGDTX ngày 25/3/2024 Về việc tạo 

điều kiện cho học viên tham gia tập luyện và thi đấu HKPĐ 

tỉnh Sơn La lần thứ XII năm 2024. 

Có tổ chức Đội tuyển học sinh, sinh 

viên và tích cực tham gia các giải thể 

thao, giao lƣu, thi đấu với các 

cơ quan, đơn vị, trƣờng học. 

3   

VI 

Nhóm tiêu chí 6: Công 

tác giáo dục tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối 

sống và đánh giá kết 

quả rèn luyện của học 

sinh, sinh viên 

  10    

1 
Công tác xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực 

Không xây dựng chƣơng trình, kế 

hoạch cụ thể 
0     
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hiện các nội dung, biện 

pháp giáo dục tƣ tƣởng 

chính trị, đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh 

viên theo từng năm học 

và toàn khóa học 

Có chƣơng trình, kế hoạch cụ thể 

theo từng năm học, từng khóa học 
1    

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt 

chƣơng trình, kế hoạch với nội dung, 

hình thức phong phú, cuốn hút học 

sinh, sinh viên tham gia 

2 2  

- Kế hoạch số 224/KH-CĐSL ngày 09/8/2023 rèn kỹ năng 

mềm cho học sinh, sinh viên năm học 2023–2024. 

- Kế hoạch số 225/KH-CĐSL ngày 09/8/2023 tổ chức khóa 

học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng 

lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường năm học 2023-

2024. 

- Thông báo số 336/TB-CĐSL ngày 28/11/2023 triệu tập 

HSSV tham dự tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, 

sinh viên dân tộc thiểu số năm 2023. 

- Kế hoạch số 05-KH/HSV ngày 26/12/2023 tổ chức 

Chương trình Gala “Tự hào Sinh viên Việt Nam trường cao 

đẳng Sơn La” Năm học 2023 – 2024. 

- Kế hoạch số 18-KH/ĐTN ngày 14/12/2023 tổ chức Diễn 

đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học 

đường”  và “Giáo dục giới tính - tình dục toàn diện, an 

toàn” năm học 2023-2024. 

- Kế hoạch số 79/KH-LNV ngày 03/11/2023 Tổ chức hoạt 

động ngoại khóa “Trưng bày và giới thiệu sách pháp luật” 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 

(09/11) năm 2023. 

- Kế hoạch số 335/KH-CĐSL ngày 22/11/2023 Tổ chức các 

hoạt động chào mừng 48 năm Ngày Quốc Khánh nước Cộng 

hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2023. 

- Kế hoạch số 29/KH-CĐSL ngày 24/01/2024 tổ chức các 

hoạt động cho lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Việt 

Nam, năm 2024. 

- Kế hoạch số 14/KH-MNPT ngày 18/3/2024 ngoại khóa 

phát triển kỹ năng xã hội của Khoa GDMN-GDPT. 

- Kế hoạch số 80/KH-LNV ngày 19/3/2024 Tổ chức kỷ niệm 
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“Ngày Công tác xã hội Việt Nam” năm 2024. 

- Kế hoạch số 92/KH-CĐSL ngày 27/3/2024 Tổ chức 

chương trình Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam năm 2024 Chủ đề: “Sách - chắp cánh ước mơ. 

- Kế hoạch số 102/KH-CĐSL ngày 08/4/2024 phối hợp tổ 

chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa, thể dục thể 

thao cho lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh Sơn La nhân dịp 

Tết Cổ truyền Bunpimay theo Kế hoạch số 162- KH/TĐTN-

VP ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La. 

- Kế hoạch số 146/KH-CĐSL ngày 31/5/2024 Tổ chức ngoại 

khóa “Lưu học sinh Lào - Hành trình cùng tiếng Việt” năm 

2024. 

2 

Công tác tổ chức sinh 

hoạt chính trị đầu năm 

học, đầu khóa học và 

cuối khóa học 

Không tổ chức 0     

Tổ chức đầy đủ nội dung sinh hoạt 

chính trị đầu năm học, đầu khóa học 

và cuối khóa học 
1,5 1,5 

- Kế hoạch số 258/KH-CĐSL ngày 31/8/2023 của Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị 

đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm 2023. 

- Kế hoạch số 66/KH-CĐSL ngày 06/3/2024 tổ chức Kế 

hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học 

sinh, sinh viên năm 2024. 

- Bài thu hoạch Tuần GDCT đầu khóa (lưu tại phòng 

CTHSSV. 

Tổ chức sinh động đảm bảo đầy đủ 

nội dung, thời lƣợng, hình thức 

phong phú 

3    

3 

Công tác đánh giá kết 

quả rèn luyện của học 

sinh, sinh viên 

Không thực hiện việc đánh giá kết 

quả rèn luyện của học sinh, sinh viên 
0     

Có thực hiện việc đánh giá kết quả 

rèn luyện của học sinh, sinh viên 
1,5     

  
Xây dựng tiêu chí, khung điểm cụ 

thể; tổ chức tốt việc đánh giá và sử 
3 3  

- Quy chế Công tác HSSV ban hành kèm theo Quyết định số 

864/QĐ-CĐSL ngày 23/10/2023. 



 

22 

 

dụng kết quả rèn luyện của học sinh, 

sinh viên theo Quy chế 

- Quyết định số 913/QĐ-CĐSL ngày 03/11/2023 của trường 

Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết 

quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm học 2023-

2024. 

- Quyết định 23/QĐ-CĐSL ngày 09/01/2024 về việc ban 

hành quy chế làm việc của Hội đồng đánh giá kết quả rèn 

luyện đối với học sinh, sinh viên 2024. 

- Quyết định số 458/QĐ-CĐSL ngày 23/5/2024 kiện toàn 

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh 

viên 23-24 

- Quyết định số 381/QĐ-CĐSL ngày 03/7/2023 công nhận 

kết quả rèn luyện cho học sinh khối Trung cấp K59 

(TTGDTX) học kỳ I, năm học 2022-2023, Trung cấp K58 

(tại trường, TTGDTX) học kỳ II, năm học 2022-2023, Trung 

cấp K58 toàn khóa học 2021-2023. 

- Quyết định số 739/QĐ-CĐSL ngày 28/9/2023 công nhận 

kết quả rèn luyện cho sinh viên khối Cao đẳng K58, K59 

học kỳ II, năm học 2022-2023, Lưu học sinh Lào K21 năm 

học 2022-2023. 

- Quyết định số 910/QĐ-CĐSL ngày 01/11/2023 công nhận 

kết quả rèn luyện của học sinh khối Trung cấp K59 học kỳ 

II, năm học 2022-2023. 

- Quyết định số 1177/QĐ-CĐSL ngày 29/12/2023 

công nhận kết quả rèn luyện cho sinh viên khối Cao đẳng 

K58, học kỳ I, năm học 2023-2024. 

- Quyết định số 119/QĐ-CĐSL ngày 29/01/2024 công nhận 

kết quả rèn luyện cho học sinh khối Trung cấp K59, học kỳ 

I, năm học 2023-2024. 

- Quyết định số 170/QĐ-CĐSL ngày 27/02/2024 công nhận 
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kết quả rèn luyện cho học sinh khối Trung cấp K59 đợt 1 

(TTGDTX), học kỳ II, năm học 2023-2024, toàn khóa học 

2022-2024. 

- Quyết định số 327/QĐ-CĐSL ngày 19/4/2024 công nhận 

kết quả rèn luyện cho học sinh, sinh viên khối Cao đẳng 

K59, K60, Trung cấp K60 học kỳ I, năm học 2023 - 2024 

- Quyết định số 446/QĐ-CĐSL ngày 21/5/2024 Công nhận 

kết quả rèn luyện cho học sinh khối Trung cấp (đợt 2 

TTGDTX và hệ niên chế tại trường) và khối Trung cấp khóa 

X,41,43,44,45 học kỳ I, năm học 2023-2024. 

- Quyết định số 447/QĐ-CĐSL ngày 21/5/2024 công nhận 

kết quả rèn luyện cho sinh viên khối Cao đẳng K58 học kỳ 

II, năm học 2023-2024 và toàn khóa học 2021-2024. 

4 

Công tác tuyên truyền, 

khuyến khích học sinh, 

sinh viên rèn luyện, phấn 

đấu đƣợc đứng trong 

hàng ngũ của Đảng Cộng 

sản Việt Nam và tham 

gia tổ chức Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Hội Sinh viên Việt 

Nam, Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam 

(nếu có) 

Không thực hiện 0     

Thực hiện không thƣờng xuyên 1    

Thực hiện thƣờng xuyên, hiệu quả 2 2 

- Quyết định số 22-QĐ/ĐTN ngày 22/3/2024 của Đoàn 

thanh niên trường về việc Kết nạp đoàn viên năm 2024. 

- Quyết định số 02-QĐ/HSV ngày 10/9/2023 của Hội sinh 

viên VN trường về việc Kết nạp hội viên năm học 2023-

2024. 

- Quyết định số 261-QĐ/TĐSL-TCXDĐ  ngày 21/5/2024 

của Tỉnh đoàn Sơn La về việc công nhận Ủy viên BCH, ủy 

viên BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Cao 

đẳng Sơn La khóa XLIV, nhiệm kỳ 2024-2027 

VII 
Nhóm tiêu chí 7: Công 

tác y tế trường học 
  10    

1 Thành lập phòng Y tế và Không thành lập Phòng Y tế 0     
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bố trí viên chức chuyên 

môn thực hiện công tác 

chăm sóc sức khỏe trong 

nhà trƣờng 

Có phòng Y tế, viên chức chuyên 

môn, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, 

thiết bị y tế nhƣng hoạt động không 

chuyên nghiệp 

1,5   

Có phòng Y tế, viên chức chuyên 

môn, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, 

thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn quy định, 

hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 

học sinh, sinh viên hiệu quả. 

3 3  

- Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế 

tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La;  

- QĐ số 396/QĐ-CĐSL ngày 22/6/2022 Thành lập Phòng 

Công tác Học sinh sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Sơn 

La và các tổ thuộc phòng  

- Bản mô tả công việc của nhân viên y tế. 

- Lịch trực hằng tháng của Tổ Y tế;  

- Sổ kiểm tra VSMT hằng tháng 

- Biên bản kiểm tra VSMT hằng tháng; 

- Báo cáo công tác y tế hằng năm. 

2 

Tổ chức việc khám sức 

khỏe khi nhập học cho 

học sinh, sinh viên; Phối 

hợp với cơ quan y tế địa 

phƣơng trong các hoạt 

động truyền thông, tƣ 

vấn, chăm sóc sức khỏe 

học sinh, sinh viên 

Không tổ chức khám sức khỏe cho 

học sinh, sinh viên khi nhập trƣờng 
0   

Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, 

sinh viên khi nhập trƣờng 
1   

Tổ chức tốt việc khám sức khỏe khi 

nhập học cho học sinh, sinh viên theo 

quy định; hàng năm có hoạt động 

phối hợp, truyền thông, tƣ vấn, chăm 

sóc sức khỏe học sinh, sinh viên 

2 2  

- Kế hoạch số 136/KH-CĐSL ngày 18/5/2023 về việc Tổ 

chức khám sức khỏe cho Lưu học sinh Lào K21, năm 2023. 

- Kế hoạch số 198/KH-CĐSL ngày 26/7/2023 kế hoạch công 

tác Y tế năm học 2023-2024. 

- Kế hoạch số 259/KH-CĐSL ngày 31/8/2023 tổ chức các 

dịch vụ, hoạt động hỗ trợ người học năm học 2023 – 2024. 

- Kế hoạch số 270/KH-CĐSL ngày 13/9/2023 Tổ chức khám 

sức khỏe đối với Học sinh, sinh viên K60, năm học 2023 – 

2024 

- Kế hoạch số 309/KH-BTVHTHSSV ngày 19/10/2023 Tổ 

chức tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng 

Sơn La năm học 2023 - 2024 



 

25 

 

- Kế hoạch số 18-KH/ĐTN ngày 14/12/2023 tổ chức Diễn 

đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học 

đường”  và “Giáo dục giới tính - tình dục toàn diện, an 

toàn” năm học 2023-2024. 

- Kế hoạch số 79/KH-CĐSL ngày 15/3/2024 về việc tổ chức 

khám sức khỏe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt năm 

2024. 

3 

Đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng (trƣờng, lớp học, 

ký túc xá); không để xảy 

ra dịch, bệnh, ngộ độc 

thực phẩm, tai nạn 

thƣơng tích trong Trƣờng 

Không đảm bảo vệ sinh môi trƣờng 

(trƣờng, lớp học, ký túc xá); không có 

hoạt động tuyên truyền, phòng chống 

dịch bệnh, an toàn thực phẩm 

0     

Đảm bảo vệ sinh trƣờng, lớp học, ký 

túc xá, nhà ăn 
1,5   

Đảm bảo vệ sinh trƣờng, lớp học, ký 

túc xá, nhà ăn; có hoạt động tuyên 

truyền, phòng chống dịch bệnh, thực 

hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, 

không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực 

phẩm, tai nạn thƣơng tích trong nhà 

trƣờng 

3  3 

- Kế hoạch số 258/KH-CĐSL ngày 31/8/2023 của Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị 

đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm 2023. 

- Kế hoạch số 66/KH-CĐSL ngày 06/3/2024 tổ chức Kế 

hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học 

sinh, sinh viên năm 2024. 

- Kế hoạch số 155/KH-CĐSL ngày 07/8/2023 kiểm tra, đánh 

giá, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể 

trong trường. 

- Phương án số 64/PA-CĐSL ngày 26/10/2023 phương án 

Đảm bảo An toàn vệ sinh lao động trong các giờ thực hành, 

thực tập. Năm học 2023-2024. 

- Kế hoạch số 134/KH-CĐSL ngày 14/5/2024 về việc phòng, 

chống dịch bệnh mùa hè năm 2024. 

- Kế hoạch số 198/KH-CĐSL ngày 26/7/2023 kế hoạch công 

tác Y tế năm học 2023-2024. 

- Kế hoạch số 157/KH-CTHSSV ngày 7/8/2023kiểm tra, 

đánh giá, giám sát công tác vệ sinh môi trường. 
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4 

Thực hiện các quy định 

và tổ chức công tác 

truyền thông về sức khỏe 

sinh sản, phòng, chống 

HIV/AIDS, tác hại của 

thuốc lá trong nhà trƣờng 

Không có biện pháp thực hiện công 

tác phòng, chống HIV/AIDS, tuyên 

truyền tác hại của thuốc lá 

0     

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, 

truyền thông về sức khỏe sinh sản, 

phòng chống HIV/AIDS 

1  1 

- Quyết định số 155/QĐ-CĐSL ngày 11/3/2021 của trường 

Cao đẳng  Sơn La về việc ban hành Quy định về đối thoại 

với thanh niên; cơ chế chính sách, biện pháp thực hiện 

chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 

đang  học tập tại trường Cao đẳng Sơn La. 

- Kế hoạch số 18-KH/ĐTN ngày 14/12/2023 tổ chức Diễn 

đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học 

đường” và “Giáo dục giới tính - tình dục toàn diện, an 

toàn” năm học 2023-2024. 

- Kế hoạch số 319/KH-CĐSL ngày 25/10/2024 của Trường 

Cao đẳng Sơn La tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, HIV/AIDS, tác hại của 

rượu, bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ và pháo, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, giáo 

dục sức khỏe giới tính và hướng dẫn sơ cấp cứu phòng 

chống tai nạn thương tích của Trường Cao đẳng Sơn La, 

năm học 2023 - 2024. 

- Kế hoạch số 87/KH-CĐSL ngày 25/3/2024 của Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, tác hại của 

rượu, bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ và pháo, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đảm 

bảo ANTT trong học đường của Trường Cao đẳng Sơn La, 

học kỳ II, năm học 2023 - 2024. 

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, 

truyền thông về sức khỏe sinh sản, 

phòng chống HIV/AIDS; có quy định 

cụ thể về cấm hút thuốc lá trong 

2    
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trƣờng học, thực hiện tốt công tác 

giám sát, xử lý các trƣờng hợp vi 

phạm 

VIII 

Nhóm tiêu chí 8: Công 

tác bảo đảm an ninh, 

trật tự trường học, giáo 

dục an toàn giao thông, 

phòng, chống tội phạm 

và tệ nạn xã hội 

  10    

1 

Có kế hoạch và tổ chức 

hoạt động phối hợp với 

Công an địa phƣơng 

trong công tác bảo đảm 

an ninh, trật tự, giáo dục 

an toàn giao thông, 

phòng, chống tội phạm 

và tệ nạn xã hội trong và 

ngoài trƣờng học 

Không có kế hoạch phối hợp 0     

Có kế hoạch và thực hiện phối hợp 

với công an địa phƣơng trong công 

tác bảo đảm an ninh, trật tự trong và 

ngoài trƣờng học 

3 3  

- Quyết định số 227/QĐ-CĐSL ngày 20/4/2021 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành quy chế 

ngoại trú HSSV hệ chính quy. 

- Kế hoạch số 81/KH-CĐSL ngày 19/3/2024 phối hợp giữa 

Trường Cao đẳng Sơn La với UBND phường Chiềng Sinh - 

Thành phố Sơn La trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự 

trường học và quản lý người học năm 2024. 

Có kế hoạch và tổ chức hoạt động 

phối hợp với Công an địa phƣơng 

đồng thời định kỳ tổ chức kiểm tra 

việc áp dụng các biện pháp về đảm 

bảo an ninh, trật tự giáo dục an toàn 

giao thông, phòng, chống tội phạm và 

tệ nạn xã hội trong và ngoài trƣờng 

học 

5    

2 

Phát hiện và xử lý kịp 

thời, đúng quy định các 

trƣờng hợp vi phạm pháp 

luật, tệ nạn xã hội có liên 

quan đến học sinh, sinh 

viên; không có vụ việc 

Có xảy ra vụ việc nghiêm trọng về an 

ninh, trật tự, tệ nạn xã hội trong nhà 

trƣờng 
0   

Không để xảy ra vụ việc nghiêm 

trọng về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội 
3 3  

- Báo cáo số 248/BC-CĐSL ngày 23/10/2023 Tự kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 
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nghiêm trọng về an ninh, 

trật tự xảy ra trong nhà 

trƣờng 

trong trƣờng học; tích cực phát hiện 

và xử lý đúng quy định các vi phạm 

pháp luật, tệ nạn xã hội liên quan đến 

học sinh, sinh viên 

28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 

- Báo cáo số 249/BC-CĐSL ngày 23/10/2023 Tự kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. 

- Báo cáo số 298/BC-CĐSL ngày 08/12/2023 Kết quả thực 

hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực 

hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an, năm 

2023 

- Báo cáo số 124/BC-CĐSL ngày 06/6/2024 Báo cáo Kết 

quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

và thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công 

an, 6 tháng đầu năm 2024. 

- Báo cáo số 366/BC-CĐSL ngày 08/01/2024 Tổng kết công 

tác an ninh trật tự năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ 

công tác an ninh trật tự năm 2024 

- Báo cáo số 123/BC-CĐSL ngày 09/6/2024 Báo cáo Kết 

quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

và thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công 

an, 6 tháng đầu năm 2023. 

3 

Thành lập đội tự quản 

học sinh, sinh viên trong 

nhà trƣờng 

Không thành lập 0     

Có thành lập 1 1  

- Quyết định số 651/QĐ-CĐSL ngày 12/9/2023 Thành lập 

Đội tự quản học sinh khu nội trú tại cơ sở 2, Trường Cao 

đẳng Sơn La, năm học 2023 – 2024. 

- Quyết định số 817/QĐ-CĐSL ngày 10/10/2023 thành lập Đội 

tự quản học sinh khu nội trú tại cơ sở 1, năm học 2023 – 2024 

- Quyết định số 936/QĐ-CĐSL ngày 26/12/2023 chuẩn y kết 

quả bầu Ban tự quản Lưu học sinh Lào năm 2023.. 

- Quyết định số 33/QĐ-CĐSL ngày 11/01/2024 chuẩn y kết 

quả bầu Ban tự quản Lưu học sinh Lào năm 2024. 
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- Quyết định số 103/QĐ-CĐSL ngày 24/01/2024 ban hành 

Quy chế tổ chức hoạt động của Đội Tự quản học sinh, sinh 

viên Khu nội trú - Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Quyết định số 150/QĐ-CĐSL ngày 22/02/2024 Ban hành 

Quy chế tố chức hoạt động của Ban Tự quản lưu học sinh 

Lào, Trường Cao đẳng Sơn La. 

Thành lập và có kế hoạch hoạt động 

hiệu quả 
2    

IX 

Nhóm tiêu chí 9: Các 

nội dung khuyến khích 

đạt được 

  5    

1 
Quy tắc ứng xử văn hóa 

trong Nhà trƣờng 

Không ban hành quy tắc ứng xử trong 

nhà trƣờng 
0    

Có ban hành quy tắc ứng xử nhƣng 

việc tổ chức thực hiện chƣa hiệu quả 
1,5     

Ban hành quy tắc ứng xử văn hóa 

trong nhà trƣờng và có biện pháp 

thực hiện hiệu quả 

2,5  2,5 

- Kế hoạch số 190/KH-CĐSL ngày 18/7/2023 Thực hiện 

công tác kiểm tra, giám sát năm học 2023-2024. 

- Báo cáo số 360/QĐ-CĐSL ngày 27/12/2023 Kết quả thực 

hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm học 2023-

2024 

- Quyết định số 313/QĐ-CĐSL ngày 11/4/2024 về việc ban 

hành Quy Định về quy tắc ứng xử trong Trường Cao đẳng 

Sơn La. 

-  Báo cáo số 151/QĐ-CĐSL ngày 20/6/2024 kết quả triển 

khai giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của học 

sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024. 

2 

Có đội tuyển của nhà 

trƣờng đạt giải, thứ hạng 

cao (nhất, nhì, ba) trong 

các cuộc thi: Văn nghệ, 

Không có 0 0   

Có đội tuyển của Trƣờng tham gia 

các cuộc thi nhƣng chƣa đạt giải cao 
1,5   

Có đội tuyển tham gia các cuộc thi và 2,5   
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thể thao, chuyên môn, kỹ 

thuật, nghiên cứu khoa 

học, Olympic các môn 

khoa học,...cấp khu vực 

và toàn quốc 

đạt giải, thứ hạng cao (nhất, nhì, ba) 

Tổng  86  

Kết luận: 

(Phụ lục gồm 09 nhóm tiêu chí; 35 nội dung) 

- Tổng điểm đạt đƣợc: 86 

Trên đây là Báo cáo của Phòng Công tác HSSV, trƣờng Cao đẳng Sơn La về việc triển khai Kế hoạch Tổ chức tự đánh giá công 

tác HSSV năm học 2023-2024 theo Thông tƣ số 17/2017/TT-BLĐTBXH./. 

 
Nơi nhận: 
- BGH (Chỉ đạo); 

- P. CTHSSV (Thực hiện); 

- P.TC-HC (Để biết) 

- Website P.CTHSSV (Thông tin); 

-  Lƣu: VT, CTHSSV. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 
 

 

Khúc Năng Hoàn 
  


